
TỔNG QUAN NGÂN SÁCH QUẬN SAN DIEGO

Ebony Shelton 
Giám Đốc Chính Sách Tài Chính và Kế Hoạch Ngày 3 Tháng 4, 2019



• Xây Dựng Kế Hoạch Hoạt Động
– Kế Hoạch Tài Chính và Môi Trường Ngân Sách 

Quận Hạt 
– Các Giai Đoạn Quyết Định Ngân Sách

• Ngân Sách của Quận Hạt
• Cổng Thông Tin Ngân Sách Công Khai
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Tổng Quan Quy Trình Ngân Sách



Các Dịch Vụ Chính Yếu

Các Chương Trình của Tiểu Bang
• Ví dụ: hỗ trợ dịch vụ xã hội, các chương trình y tế, chăm sóc nuôi dưỡng, 

các dịch vụ bảo vệ người trưởng thành.

Các Dịch Vụ Trong Khu Vực

• Ví dụ : Các cơ sở giam giữ thanh niên và người trưởng thành, truy tố hình
sự, bầu cử, định giá và thu thuế, giám sát phẩm chất không khí, kiểm tra
thực phẩm và các nhà hàng, giám sát nước bờ biển.

Các Dịch Vụ Thị Chính trong các Cộng Đồng Ngoài Thành Phố
• Ví dụ : Việc thực thi pháp luật, các thư viện, công viên, đường xá, và phân

vùng sử dụng đất.
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XÂY DỰNG KẾ 
HOẠCH HOẠT ĐỘNG
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Môi trường lập kế hoạch và ngân sách

Các Ưu Tiên của
Hội Đồng Các Nguồn Lực 

Sẵn Có

Các Cơ Hội 
Tài Trợ

Các Yêu Cầu của
Công Chúng

Các Chỉ Thị, Quy 
Tắc và Ngân Sách 
Của Tiểu Bang và 

Liên Bang
Các Quy Tắc của

Địa Phương
Sự Tăng Trưởng 

Dân Số

Các Nhu Cầu Được
Ghi Danh và Thấy

Được

Các Hợp Đồng 
Lao Động/ Các
Dự Trù Chi Phí 

Hưu Trí

Các Đề Xuất của 
Ban Ngành

Các Ảnh Hưởng
Chính Trị

Kế Hoạch Chiến Lược
Dự Báo 5 Năm

Kế Hoạch Hoạt Động 2 Năm

Các Nhóm 
Tư Vấn



• Kế Hoạch Hoạt Động là phần phân bổ nguồn lực của hệ
thống quản lý tổng quát của Quận hạt. Nó nhằm vào ghi
chép và truyền đạt tới công chúng:  
– Quận có kế hoạch sử dụng các nguồn lực của mình như thế

nào để đạt được các mục tiêu trong Kế hoạch chiến lược
đã đề ra và cung cấp các dịch vụ tới các cư dân của Quận
hạt; và

– Công việc mà Quận đã hoàn thành trong Năm Tài 
Khóa/năm tài khóa trước đó. 

• Được phát triển dựa trên các khuyến nghị của Trưởng Văn 
Phòng Hành Chánh
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Kế Hoạch Hoạt Động



Ngân Sách Được Khuyến Nghị
• Các Hướng Dẫn Sửa Đổi (Ví dụ : Thư Thay Đổi)
Ngân Sách Được Thông Qua
• Các Yêu Cầu về Điều Trần và Thông Báo

Các Biểu Quyết Ngân Sách và Chuyển Khoản
• Các thay đổi sau khi thông qua bao gồm các yêu cầu

bỏ phiếu

Được Trình Bày Phù Hợp với Pháp Luật của Tiểu Bang

Đạo Luật Ngân Sách Quận (Gov Code 29000-29144)



Ngân Sách Được Khuyến Nghị
• Tài Liệu Ngân Sách sẽ có vào ngày thứ hai, ngày 6 

tháng 5, 2019
• Cổng Dữ Liệu Ngân Sách Công Khai  được cập nhật vào

thứ hai, ngày 6 tháng 5 năm 2019
Thư Thay Đổi

• Ngân Sách Đề Xuất Được Sửa Đổi
Ngân Sách Được Thông Qua

• Các Thảo Luận và Thông Qua vào lúc 2 giờ chiều ngày
thứ ba, ngày 25 tháng 6 năm 2019

Ngân Sách Được Sửa Đổi
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Giai Đoạn Đưa Ra Quyết Định



Điều Trần Công Khai
• Bắt đầu lúc 9 giờ sáng, thứ Hai, ngày 10/06/2019
• Kết thúc lúc 5 giờ chiều, thứ Tư, ngày 19/06/2019
• Điều trần buổi tối, lúc 5.30 chiều, thứ 5, ngày

13/06/2019
• Bất cứ đề nghị nào cho việc tăng ngân sách khuyến

nghị đều phải được gửi bằng văn bản cho Thư ký
Hội đồng trước khi kết thúc điều trần lúc 5h, thứ 4, 
ngày 19/06/2019

Kết Luận Về Các Ý Kiến và Thông Qua Chính Thức
• 2 giờ chiều, ngày 25/06/2019
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Điều Trần Công Khai



NGÂN
SÁCH NĂM
TÀI KHÓA 

18-19
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Đánh Giá Tổng Thể Theo Nhóm/ Cơ Quan
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An Toàn Công Cộng
$1,920.5 

31%

Dịch Vụ Y Tế
và Nhân Sinh

$2,104.9 
34%

Sử Dụng Đất và Môi 
Trường
$536.6 

9%

Dịch Vụ Cộng Đồng
$330.2 

5%

Tài Chính và Tổng Hợp Của 
Chính Phủ

$445.1 
7%

Chương Trình Cơ Bản
$274.9 

4%

Các Nguồn Tài Chính Khác
$658.6 
10%

Ngân Sách Thông Qua Năm Tài Khóa 18-19
Tất Cả Các Quỹ- $6.27 tỷ 

(đơn vị triệu)
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Chief Administrative Office
Animal Services

Office of Emergency Services
Board of Supervisors

Purchasing and Contracting
Treasurer - Tax Collector

Registrar of Voters
Human Resources

County Counsel
Auditor and Controller

Seniors
Air Pollution Control District

San Diego County Fire Authority
County Library

Environmental Health
Parks and Recreation

Planning and Development Services
Housing / Innovative Housing Trust

General Services
Adult Probation

Assessor / Recorder / County Clerk
Public Defender

Juvenile Probation
Public Works
Maintenance

Public Health Services
Roads

District Attorney
County Technology Office

Sheriff Detention
Child Welfare / Child Support

Capital
Eligibility / Self-Sufficiency Services

Sheriff Non-Detention
Behavioral Health Services

Đơn vị : Triệu

Ngân Sách các Chương Trình Chọn Lọc Năm Tài Khóa 18- 19
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Đầu Tư các Dịch Vụ về Vô Gia Cư $225.4 triệu trong đó bao gồm $105.4 triệu về Hỗ Trợ Thuê Nhà, dựa vào mức tiêu dùng trong Năm Tài Khóa 17-18.

Các dịch vụ sức khỏe về hành vi
Nhà tạm giam cảnh sát quận

Các dịch vụ tự chọn, tự cấp
Chính yếu

Phúc lợi / hỗ trợ cho trẻ em
Nhà giam cảnh sát quận

Văn phòng Công nghệ Quận hạt
Biện lý khu

Đường xá
Các dịch vụ y tế cộng đồng

Công việc bảo dưỡng
Công trình công cộng

Quản chế thanh thiếu niên
Luật sư công

Thẩm định viên/ Lưu ký/ Lục sư quận
Quản chế người trưởng thành

Các dịch vụ chung
Ủy thác về nhà cửa/ cải tạo nhà cửa

Các dịch vụ kế hoạch và phát triển
Công viên và giải trí

Sức khỏe môi trường
Thư viện Quận hạt

Cơ quan Cứu Hỏa Quận hạt San Diego
Khu quản lý ô nhiễm không khí

Người cao tuổi
Thanh tra và kiểm soát

Tư vấn Quận hạt
Nhân sự

Văn phòng bầu cử
Thủ quỹ - Nhân viên thu thuế
Thu mua và ký kết hợp đông

Hội đồng giám sát
Văn phòng của các trạm cấp cứu

Các dịch vụ về động vật
Trưởng ban hành chính



Doanh Thu 
Chương Trình

• Các Chương Trình Cụ Thể về Quỹ
• Tài Trợ từ Tiểu bang và Liên bang cho quyền lợi và các

chương trình bắt buộc khác. 
• Hạn chế trong sử dụng
• Chiếm phần lớn trong doanh thu của Quận hạt

Doanh Thu Mục
Đích Tổng Quát

• Tài trợ chủ yếu cho các quỹ thực thi pháp luật vùng, và
các dịch vụ tổng quát của chính phủ.

• Nguồn lực chính của quỹ tự do
• Thuế tài sản chiếm đa số
• Các nguồn khác gồm thuế bán hàng khu vực chưa hợp

nhất, phí giấy phép lái xe, thuế chiếm chỗ tạm thời, thuế
chuyển nhượng bất động sản và các khoản thu khác.

Giảm Sử Dụng Số
Quỹ Còn Lại / Bồi 

Thường Số Quỹ Còn
Lại

Các Nguồn Quỹ
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• Phương sách đơn được dùng một lần duy nhất cho các
chi phí và để giảm thiểu các sự kiện hay yêu cầu không
tính trước. Về bản chất, không phù hợp để tài trợ cho
các hoạt động mang tính chất liên tục. 



Ngân Sách Theo Danh Mục Doanh Thu

Doanh Thu của Tiểu Bang
$1,690.0

27%

Doanh Thu Liên Bang
$819.0

13%

Các Doanh Thu Liên Chính 
Phủ Khác

$108.9
2%

Các Loại Phí Dịch Vụ, Phí, 
và Tiền Phạt

$1,096.1
17%

Doanh Thu từ các Chuyển
Khoản Hoạt Động, các

Nguồn Tài Chính Khác, Sử
Dụng Tiền và Tài Sản, Linh 

Tinh Khác
$764.2

12%

Bất Động Sản Và Các Loại 
Thuế Khác
$1,259.7

20%

Thành Phần Số Quỹ Còn Lại
Giảm
$95.6

2%

Sử Dụng Số Quỹ Còn Lại
$437.5

7%

Ngân Sách Thông Qua Năm Tài Khóa 18-19
Tất cả các quỹ- $6.27 triệu

(đơn vị triệu)
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Doanh Thu Mục Đích Tổng Quát
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Thuê bất động
sản

$702.20 
53%

Thuế bất động
sản thay vì VLF

$412.20 
31%

Các khoản thu
khác bao gồm

RPTT
$82.10 

6%

Doanh Thu Liên 
Chính Phủ

$77.60 
6%

Thuế Bán Hàng 
Và Sử Dụng/ 
Thay Vì Thuế 
Doanh Thu

$28.80 
2%

Doanh Thu 
Không Ổn Định

$16.60 
2%

Doanh thu mục đích tổng quát theo nguồn
Năm Tài Khóa 2018-2019 : $1,319.6 triệu

(đơn vị : triệu)

Doanh Thu 
Chương Trình

$2,938.3 
63%

Thành Phân Số 
Quỹ Còn Lại

Giảm/ Sử Dụng 
Số Quỹ Còn Lại

$441.7 
9%

Doanh Thu Mục
Đích Tổng Quát

$1,319.6 
28%

Nguồn tài chính quỹ tổng quát theo danh mục
Năm Tài Khóa 2018-2019 : $4.7 triệu

(đơn vị triệu)



Tổng nhân sự theo nhóm/ Cơ quan
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Nhóm an toàn cộng
đồng

7,513.0
42.7%

Cơ quan dịch vụ y 
tế và nhân sinh

6,405.5
36.4%

Nhóm về sử dụng 
đất và môi trường

1,587.0
9.0%

Nhóm các dịch vụ
cộng đồng

875.5
5.0%

Nhóm tài chính và
tổng quát của chính

phủ
1,202.5

6.8%

Ngân sách thông qua Năm Tài Khóa 2018-2019 
17,583.5 Nhân viên
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http://budget.sandiegocounty.gov



VĂN PHÒNG BIỆN LÝ KHU • CẢNH SÁT QUẬN • HỘI ĐỒNG DUYỆT XÉT THỰC THI PHÁP LUẬT • BAN HỖ TRỢ TRẺ EM 
• CƠ QUAN CỨU HỎA • GIẢO NGHIỆM PHÁP Y • DỊCH VỤ CẤP CỨU • LUẬT SƯ CÔNG

BAN AN NINH CỘNG ĐỒNG

San Diego là một trong những
đô thị an toàn nhất ở nước Mỹ

Trong năm 2017, thành phố của San Diego 
có tỉ lệ tội phạm bạo lực thấp nhất và tỷ lệ
tội phạm về tài sản thấp thứ 2 trong 10 
thành phố lớn nhất của Mỹ*

*Nguồn Tội phạm ở Hoa Kỳ, FBI 2017, bảng số 8, Hành vi phạm tội
được thực thi bởi pháp luật tiểu bang theo thành phố, 2017

Tội phạm về tài sản trong vùng của chúng
ta ở mức thấp nhất trong 38 năm*
*Nguồn : Tổ chức của bộ phận nghiên cứu tư pháp hình sự của
hiệp hội chính phủ San Diego về 38 năm của tội phạm trong
vùng San Diego: từ 1980 cho tới 2017. 

Xếp hạng của San Diego trong 10 
thành phố lớn nhất Hoa Kỳ

Thống kê tội phạm năm 2017 và xu hướng tội phạm theo thành phố của FBI

Vùng thành thị, 
dân cư ( đơn vị
triệu)

Tỷ lệ
phạm tội
về bạo
lực

Thay
đổi từ
năm
2016

Tỷ lệ
giết
người

Thay đổi
từ năm
2016

Tỷ lệ
phạm
tội về
tài sản

Thay
đổi từ
năm
2016

Tỷ lệ phạm tội bạo lực và tài sản tính trên 1,000 người; tỷ lệ về ám sát tính 
trên 100.000 người _ Nguồn FBI

Các Ưu Tiên Về Ngân Sách & Dịch Vụ



100% trong số hơn 800 cảnh sát tuần tra 
mặc đồng phục có gắn camera

BAN AN NINH CỘNG ĐỒNG Các Ưu Tiên Về Ngân Sách & Dịch Vụ

VĂN PHÒNG BIỆN LÝ KHU • CẢNH SÁT QUẬN • HỘI ĐỒNG DUYỆT XÉT THỰC THI PHÁP LUẬT • BAN HỖ TRỢ 
TRẺ EM • CƠ QUAN CỨU HỎA • GIẢO NGHIỆM PHÁP Y • DỊCH VỤ CẤP CỨU • LUẬT SƯ CÔNG



• Mở rộng Dịch vụ sức khỏe hành vi (thực hiện Drug 
Medi-Cal)

• Thay thể cho việc giam giữ vì bênh tâm thần thông 
qua việc đẩy mạnh sáng kiến

• Đội phản ứng tâm thần

Cung cấp việc 
chữa trị cá nhân 

hóa, phục hồi 
chức năng và 

phối hợp chăm 
sóc

30 % nhu cầu cho những người được quyền 
nuôi con nhận thuốc cho sức khỏe tâm thần

BAN AN NINH CỘNG ĐỒNG Các Ưu Tiên Về Ngân Sách & Dịch Vụ

VĂN PHÒNG BIỆN LÝ KHU • CẢNH SÁT QUẬN • HỘI ĐỒNG DUYỆT XÉT THỰC THI PHÁP LUẬT • BAN HỖ TRỢ 
TRẺ EM • CƠ QUAN CỨU HỎA • GIẢO NGHIỆM PHÁP Y • DỊCH VỤ CẤP CỨU • LUẬT SƯ CÔNG



BAN AN NINH CỘNG ĐỒNG Các Ưu Tiên Về Ngân Sách & Dịch Vụ

VĂN PHÒNG BIỆN LÝ KHU • CẢNH SÁT QUẬN • HỘI ĐỒNG DUYỆT XÉT THỰC THI PHÁP LUẬT • BAN HỖ TRỢ 
TRẺ EM • CƠ QUAN CỨU HỎA • GIẢO NGHIỆM PHÁP Y • DỊCH VỤ CẤP CỨU • LUẬT SƯ CÔNG



Tổng Quan Ngân Sách Cơ Quan Dịch Vụ Y Tế 
và Nhân Sinh

Nick Macchione, Giám Đốc Cơ Quan
Ngày 3 tháng 4, 2019
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Tổng quan về cơ quan dịch vụ y tế và con người

Các Dịch Vụ Về Sức Khỏe Hành ViCác Dịch vụ Giúp Cho Tự Lực Các Dịch vụ Người Cao Tuổi & 
Sống Tự Lập

Các Dịch Vụ Phát Triển Nhà Ở và 
Cộng Đồng

Các Dịch Vụ Phúc Lợi Cho Trẻ
Em

Các Dịch Vụ Chăm Sóc Sức 
Khỏe Công



Tổng quan về cơ quan dịch vụ y tế và nhân sinh

1.1 triệu
khách
hàng

Các Dịch vụ Giúp 
Cho Tự Lực 

Dịch Vụ
cho Cựu 
Chiến 
Binh

First 5 San Diego

Các Dịch Vụ
Phúc Lợi Trẻ Em

Các Dịch Vụ Chăm 
Sóc Sức Khỏe 
Công

Dịch Vụ nhà ở

Các Dịch Vụ
Người Cao Tuổi

Các Dịch Vụ Về
Sức Khỏe Hành Vi



Các Phân Vùng của Cơ Quan Dịch Vụ Y Tế Và Nhân Sinh Quận San Diego

Trong Đất Liền Phía Bắc

Duyên Hải
Phía Bắc

Đông

Trung Bắc

Trung

Nam



Ngân Sách Thông Qua Năm Tài Khóa 18-19

Ngân sách theo chương trình: $2.1 Tỷ

Tăng $190.5 Triệu từ Ngân sách thông qua Năm Tài Khóa 2017-2018

Hỗ Trợ Hành Chính
($197 Triệu) 9%

Các dịch vụ về sức
khỏe hành vi

($658Triệu) 31%

Đủ điều kiện, tự túc
($524 Triệu) 25%

Các Dịch Vụ Sức Khỏe 
Cộng Đồng

($156 Triệu) 7%

Các Dịch Vụ Phúc Lợi Trẻ Em
($379 Triệu) 18%

Người Cao Tuổi
($37 Triệu) 2%

Nhà Ở
($28 Triệu) 1%

Các Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà
($117 Triệu) 6%

Quản Trị Viên Công 
Cộng/ Người Giám Hộ/ 

Người Bảo Quản
($8 Triệu) 1%

Các Dịch Vụ Người Cao 
Tuổi và Sống Tự Lập

($162 Triệu) 9%

Dịch Vụ Về Vô Gia Cư:
Tổng cộng cho Năm 
Tài Khóa 18-19. Chi 

$225 Triệu
($105 Triệu cho hỗ

trợ thuê nhà)

Nhà ở:
Quỹ Tín Thác Nhà 

Ở Sáng Tạo
$25 Triệu

- Ngân sách cho nhà ở là $53 Triệu trong đó bao gồm $28 Triệu trong các dịch vụ phát triển cộng đồng và nhà ở HHSA và $25 Triệu cho Quỹ tín thác về nhà ở sáng tạo.
- Thêm vào đó, trong cơ quan về nhà ở, có ngân sách $143.7 Triệu cho chương trình hỗ trợ nhà ở



Các Ưu Tiên của Cơ Quan Dịch Vụ Y Tế và Nhân Sinh

Người Vô Gia CưTăng Cường Cho Trẻ Em và

Gia Đình

Sức Khỏe Tâm Thần và Hành Vi Đáp Ứng Về Chăm Sóc Sức Khỏe Công

Người Lớn Tuổi



Cộng Đồng Tham Gia

• Hội Đồng Cố Vấn Của Người Dân

• Các Diễn Đàn Tham Gia Cộng

Đồng về Sức Khỏe Hành Vi

• Đội Ngũ Lãnh Đạo Nhóm Cộng

Đồng Live Well San Diego

• Hội nghị Vital Aging Summit
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